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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 45/2017/HSST 

Ngày: 04/7/2017 

 

 
 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 
 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông TRẦN VĂN AN 

Các Hội thẩm nhân dân:  

- Bà ÂU THỊ NGỌC HOA  

- Ông LÊ VĂN THÀNH  

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông HỨA QUỐC THÁI – Cán bộ 
Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham gia 
phiên tòa: Ông TRẦN VĂN QUỐC – Kiểm sát viên. 

Hoâm nay ngày 04 tháng 7 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 34/2017/HSST ngày 
31/5/2017 đối với bị cáo: 

NGUYỄN TẤT TUẤN L (C), sinh năm: 1979 tại tỉnh Cà Mau; Giấy chứng 
minh nhân dân số: Không có; Nơi ĐKNKTT: đường B, phường 12, quận T, thành 
phố H. Chổ ở hiện nay: Thị trấn C, huyện C, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Tài 
xế; Trình độ văn hoá: 12/12; Con ông Nguyễn Tất Đ (1948) và bà Phạm Thị Cẩm 
V (chết); Vợ: Đặng Thị Hoàng O (1983); Bị cáo có 02 người con lớn nhất sinh 
năm 2003 nhỏ nhất sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ 
ngày 31/3/2017, bị tạm giam từ ngày 09/4/2017 đến nay. (Bị cáo có mặt). 

* Bị hại: Trần Thị Bích H, sinh năm: 1985. Nơi ĐKNKTT: Thị trấn C, 
huyện C, tỉnh Tiền Giang. (có mặt). 

NHẬN THẤY: 
 

Bị cáo Nguyễn Tất Tuấn L bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè truy tố về 
hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29/3/2017, Nguyễn Tất Tuấn L điều khiển xe mô 
tô biển kiểm soát 54P7 - 8485 chở vợ và con đi khám bệnh tại phòng khám thuộc 
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khu 2, thị trấn C, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Trên đường đi, L nhìn thấy xe mô tô 
biển kiểm soát 63B1 - 597.69 của chị Trần Thị Bích H, sinh năm 1985, đăng ký 
thường trú số khu 3, thị trấn C, huyện C, tỉnh Tiền Giang đang đậu ven đường 
nhựa Võ Văn G trước cổng nhà chị H, chìa khóa cắm trên ổ khóa nên nảy sinh ý 
định lấy trộm. Sau khi đưa vợ và con đến phòng khám, L điều khiển xe mô tô 54P7 
- 8485 đến cửa hàng Thế giới di động tại khu 3, thị trấn Cái Bè gửi xe rồi đi bộ lại 
nhà chị H. L quan sát không có người liền vào lấy trộm xe và điều khiển chạy theo 
hướng sông Cái Bè ra cầu An Cư rồi chạy đến nhà chị Huỳnh Thị Tuyết M, sinh 
năm 1985, đăng ký thường trú ấp T, xã A, huyện C, tỉnh Tiền Giang và ở lại đây. 
Đến chiều ngày 30/3/2017, do vợ L gọi nên L gửi xe mô tô 63B1 – 597.69 lại nhà 
chị M sau đó đón xe honđa khách về nhà. Ngày 31/3/2017, L bị Cơ quan Công an 
phát hiện xử lý. 

Vật chứng thu giữ: 01 xe mô tô hiệu SH Mode màu trắng - nâu biển kiểm soát 
63B1 – 597.69; 01 áo sơ mi ngắn tay, bông trắng – đen - xanh; 01 quần vải lửng 
màu xanh.  

Xử lý vật chứng: Đối với xe mô tô hiệu SH Mode biển kiểm soát 63B1 – 
597.69 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè đã ra quyết định xử lý vật 
chứng bằng hình thức trao trả chủ sở hữu tại quyết định xử lý vật chứng số 11, 
ngày 15/4/2017.  

Căn cứ kết luận thẩm định giá trị tài sản số 19, ngày 04 tháng 04 năm 2017 
của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Cái Bè kết luận 01 xe 
mô tô hiệu SH Mode màu trắng - nâu biển kiểm soát 63B1 – 597.69 trị giá: 
49.500.000 đồng.  

Về trách nhiệm dân sự: chị Trần Thị Bích H đã nhận lại xe mô tô bị mất, 

không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Tại bản cáo trạng số 41/CT-VKS ngày 31/5/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Cái Bè truy tố bị cáo Nguyễn Tất Tuấn L về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 điều 138 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên bố bị cáo Nguyễn Tất 
Tuấn L đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm h, 
p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 09 – 12 
tháng tù; đề nghị áp dụng Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy 
toàn bộ vật chứng trong vụ án. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 
kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 
kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 
XÉT THẤY: 

 Tại phiên tòa hôm nay, sau khi nghe Đại diện viện kiểm sát công bố bản cáo 
trạng. Bị cáo Nguyễn Tất Tuấn L đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội là vào 
ngày 29/3/2017 bị cáo đã trộm cắp xe máy hiệu SH Mode của chị Trần Thị Bích H. 
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Lời khai nhận tội của bị cáo tại Tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với tang vật 
chứng thu giữ, lời khai người bị hại và các chứng cứ khác thu thập được có trong 
hồ sơ vụ án nên bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Tất Tuấn L về tội “Trộm cắp 
tài sản” là có căn cứ, đúng pháp luật. Theo kết luận thẩm định giá trị tài sản số 19 
ngày 04/4/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Cái Bè 
kết luận tài sản bị cáo trộm cắp trị giá: 49.500.000 đồng nên bị cáo đã phạm tội 
“Trộm cắp tài sản”, phạm vào khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự. 

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nhưng khi đi ngang nhà 
chị Trần Thị Bích H, thấy xe máy của chị H đậu trước cửa nhà không người trông 
giữ và chìa khóa còn cắm sẵn trên xe lúc này bị cáo nảy sinh ý định trộm xe máy 
của chị H, bị cáo chở vợ đến phòng khám của bác sĩ rồi để vợ ở đó, bị cáo một 
mình chạy xe về đem xe gởi ở cửa hàng Thế giới di động rồi đi bộ đến nhà chị H, 
quan sát thấy không có ai bị cáo nhanh chóng lấy xe chạy thẳng lên nhà chị M ở ấp 
C, xã A. Bị cáo ở lại nhà chị M ngủ đến sáng hôm sau gởi xe máy trộm được lại 
nhà chị M, đi xe honda ôm về nhà. Do lúc lấy trộm bị cáo bị camera ghi lại hình 
ảnh nên công an phát hiện mời bị cáo làm việc thì bị cáo thừa nhận, chỉ nơi gởi xe 
và Cơ quan công an đã thu hồi trả lại cho người bị hại. Hành vi của bị cáo thể hiện 
tính tham lam, liều lĩnh, gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình 
an ninh trật tự ở địa phương cho nên cần áp dụng hình phạt tù để cải tạo, giáo dục 
bị cáo trở thành người có ích cho xã hội. Tuy nhiên Hội đồng xét xử có xem xét 
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo đã thành thật khai báo, nhận tội, đã tỏ ra ăn 
năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, mới phạm tội lần đầu và 
thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; một phần cũng do bị hại quá chủ quan, thiếu 
cảnh giác dựng xe ngoài đường nhưng vẫn để chìa khóa trên xe đã tạo điều kiện 
cho bị cáo dễ dàng thực hiện tội phạm, tại Tòa hôm nay bị hại cũng xin giảm nhẹ 
hình phạt cho bị cáo nên Hội đồng xét xử cũng có xem xét khi quyết định hình 
phạt. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h, p 
khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự. 

Chị Huỳnh Thị Tuyết M khi chứa chấp xe mô tô biển số 63B1-597-69 tại 
nhà mình, do không biết tài sản bị cáo trộm cắp mà có nên không xử lý hình sự. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Trần Thị Bích H đã nhận lại tài sản, không có 
yêu cầu bồi thường gì thêm nên không đặt ra giải quyết. 

Về vật chứng: 

- 01 xe mô tô hiệu SH Mode màu trắng – nâu biển số 63B1-597-69 đã trả lại 
cho chị Trần Thị Bích H nên không đặt ra giải quyết. 

- 01 áo sơ mi ngắn tay, bông trắng – đen – xanh đã qua sử dụng; 01 quần vải 
lửng màu xanh đã qua sử dụng của bị cáo, bị cáo không có yêu cầu nhận lại, xét 
thấy không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
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 Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tất Tuấn L đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Áp dụng: khoản 1 Điều 138; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 
của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tất Tuấn L 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày 31/3/2017. 

 Tịch thu tiêu hủy 01 áo sơ mi ngắn tay, bông trắng – đen – xanh đã qua sử 
dụng; 01 quần vải lửng màu xanh đã qua sử dụng. 

 Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo; người bị hại được kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ 
ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm.  

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- VKSD huyện Cái Bè; 
- Công an huyện Cái Bè; 
- Chi cục THADS huyện Cái Bè; 
- Bị cáo; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

Thẩm Phán – Chủ Tọa Phiên Tòa  
 
 
 
 
 

TRẦN VĂN AN 
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